
TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

STT Họ và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Hà An x 04 11 2008 Thanh Hóa 0903705008

2 Tô Ngọc Thái An x 09 12 2008 TP HCM 0913739568

3 Trịnh Văn Tùng Anh 11 06 2008 Hưng Yên 0372850857

4 Đinh Thái Quỳnh Anh x 21 11 2008 TP HCM 0904098230

5 Đỗ Duy Thiên Bảo 15 05 2008 TP HCM 0916890282

6 Trần Gia Bảo 23 04 2008 TP HCM 0933665341

7 Vũ Đình Chiến 01 01 2008 Hải Phòng 0987394841

8 Phạm Nguyễn Công Đức 01 10 2008 TP HCM 0982345476

9 Vũ Tiến Dũng 24 08 2008 TP HCM 0344329994

10 Trần Duy Hiếu 18 12 2008 Hải Phòng 0982974533

11 Trần Thụy Lan Hương x 21 01 2008 TP HCM 0934666852

12 Nguyễn Cảnh Khang 13 7 2008 TP HCM 0902562179-

13 Lợi Gia Khang 09 02 2008 TP HCM 0908833179

14 Đào Đăng Khoa 23 03 2008 TP HCM 0903876178

15 Nguyễn An Nhật Lam x 30 09 2008 TP HCM 0916679063

16 Trịnh Thị Ngọc Lan x 03 10 2008 Thanh Hóa 0936226336

17 Võ Đức Hà Linh x 12 07 2008 TP HCM 0903717490

18 Trần Âu Yến Linh x 26 03 2008 TP HCM 0988759595

19 Quang Kim Minh x 30 01 2008 TP HCM 0903041513

20 Phạm Giao Diễm My x 07 11 2008 TP HCM 0932198421

21 Nguyễn Lê Thảo My x 01 03 2008 TP HCM 0903983927

22 Lê Hoàng Nam 22 01 2008 TP HCM 0937568595

23 Hoàng Trương Thanh Ngân x 16 01 2008 TP HCM 0768786508

24 La Phạm Quỳnh Nghi x 02 09 2008 TP HCM 0909944981

25 Nguyễn Lê Bảo Ngọc x 02 01 2008 TP HCM 0379175938

26 Phạm Phúc Nhã x 24 06 2008 TP HCM 0919368179

27 Ngô Thị Yến Nhi x 30 03 2008 TP HCM 0972233407

28 Dương Nguyễn Linh Nhi x 16 01 2008 TP HCM 0917200489

29 Đinh Tường Nhiên x 18 06 2008 TP HCM 0935640339

30 Phạm Quỳnh Như x 22 10 2008 TP HCM 0903664597

31 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 02 09 2008 TP HCM 0909600415

32 Nguyễn Trúc Phương x 12 03 2008 TP HCM 0907993856

33 Nguyễn Thị Hà Phương x 05 10 2008 TP HCM 0903462814

34 Trương Đức Phương 08 11 2008 TP HCM 0918911598

35 Phạm Nguyễn Minh Quân 13 04 2008 Thanh Hóa 0909690774

36 Nguyễn Vũ Phương Quỳnh x 21 6 2008 TP HCM 0986389359

37 Phan Duy Thạch 10 03 2008 TP HCM 0918565697

38 Hồ Đức Thắng 15 08 2008 TP HCM 0372455766

39 Nguyễn Chí  Thanh 10 08 2008 Đắk lăk 0933893979

40 Bùi Hoàng Đức Thịnh 25 05 2008 TP HCM 0908177639

41 Trần Ngọc Minh Thư x 18 03 2008 TP HCM 0908774802

42 Nguyễn Ngọc Bảo Thy x 12 07 2008 TP HCM 0935198119

43 Nguyễn Đình Tiến 20 12 2008 TP HCM 0932134138

44 Trần Bảo Trâm x 22 08 2008 TP HCM 0394113958

45 Đỗ Hồng Hải Trang x 19 01 2008 TP HCM 03365392659

46 Nguyễn Trương Hồng Tú x 25 10 2008 TP HCM 0866535230

47 Trần Như Ý x 04 12 2008 TP HCM 0907743347
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